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A. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng 

Đọc thành tiếng bài tập đọc “Một mái nhà chung” (Trang 100, SGK Tiếng việt 3, tập 

2) 

2. Đọc hiểu văn bản 

Đọc đoạn trích sau và khoanh tròn vào phương án trả lời đúng 

Cảnh sắc mùa xuân vùng trung du 

           Thủy chợt nhận ra mùa xuân khi cô mở hai cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. 

Trước mắt Thủy, cảnh sắc hiện ra thật huy hoàng. Lớp cỏ non đã lác đác phủ lên 

từng mảng trên những quả đồi chạy tít tắp đến cuối tầm mắt. Những con đường 

mòn cũng trở nên mềm mại lượn khúc, lúc ẩn lúc hiện trông nhẹ như những chiếc 

khăn voan bay lơ lửng trong gió. Xa hơn một ít, dãy núi đá vôi bỗng nhiên sừng 

sững uy nghi hơn mọi ngày. Thủy hình dung nó như những thành quách lâu đài cổ 

từ những thế kỉ xa xưa nào đó. Mới tháng trước đây thôi, mùa đông đã làm cho tất 

cả trở nên hoang vu, già cỗi. Những quả đồi gầy xác, những con đường mòn khẳng 

khiu. Và dãy núi đá vôi ngồi suy tư trầm mặc như một cụ già mãn chiều xế bóng. 

Mùa xuân kì diệu đã làm thay đổi tất cả. Mọi vật sáng lên, trẻ ra dưới ánh nắng óng 

mượt như nhung. Đôi mắt Thủy bao trùm lên mọi cảnh vật. 

Câu 1. Cảnh sắc mùa xuân hiện ra trước mắt Thủy qua những sự vật nào? 

A. Cỏ non phủ trên đồi, chiếc khăn voan, dãy núi đá vôi 

B. Cỏ non phủ trên đồi, con đường mòn, lâu đài cổ xưa 



 
 

C. Cỏ non phủ trên đồi, con đường mòn, dãy núi đá vôi 

Câu 2. Bài văn có mấy câu đã sử dụng phép so sánh? 

A. 3 câu 

B. 4 câu 

C. 5 câu 

Câu 3. Hình ảnh so sánh “dãy núi đá vôi ngồi suy tư trầm mặc như một cụ già mãn 

chiều xế bóng” góp phần nhấn mạnh điều gì? 

A. Vẻ cổ kính, xa xưa và sống động 

B. Vẻ già cỗi, tàn lụi của thiên nhiên 

C. Vẻ bạc trắng của mái tóc người già 

Câu 4. Vì sao nói mùa xuân kì diệu đã làm thay đổi tất cả? 

A. Vì mùa xuân đã làm cho mọi vật đỡ hoang vu, già cỗi 

B. Vì mùa xuân đã làm cho mọi vật óng mượt như nhung 

C. Vì mùa xuân đã làm cho mọi vật bỗng sáng lên, trẻ ra 

Câu 5. Câu văn nào có sử dụng hình ảnh nhân hóa? 

A. Con mèo nằm phơi nắng ngoài sân. 

B. Mùa xuân về, cây cối trong vườn khoác lên mình tấm áo mới sặc sỡ. 

C. Bố mua về cho hai chị em hộp bánh mứt. 

Câu 6. Điền dấu chấm, dấu phẩy thích hợp vào ô trống 

Em nhắm mắt lại     tưởng tượng mình đang được ngồi trong con tàu vũ trụ chuẩn bị 

bay vào không gian      Sau một tiếng động lớn thì em thấy con tàu dịch chuyển dần 



 
 

dần và vút lên không trung      Qua ô cửa kính       em nhìn thấy phía ngoài      những 

đám mây như làn sương khói s 

B. KIỂM TRA VIẾT 

I. Chính tả 

Nghe và viết lại đoạn trích dưới đây vào dòng kẻ ô ly 

Về quê ngoại 

Em về quê ngoại nghỉ hè 

Gặp đầm sen nở mà mê hương trời 

Gặp bà tuổi đã tám mươi 

Quên quên nhớ nhớ những lời ngày xưa 

Gặp trăng gặp gió bất ngờ 

Ở trong phố chẳng bao giờ có đâu. 

 



 
 

 

II. Tập làm văn 

Hãy viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể về một cuộc thi đấu thể thao mà em 

biết hoặc đã từng xem. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP ĐỀ 3 

 

A. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng 

Đánh giá đọc dựa trên: 

– Thao tác đọc đúng: tư thế, cách đặt sách vở, cách đưa mắt đọc 

– Phát âm rõ các âm vần khó, cần phân biệt 

– Đọc trơn, đúng tiếng, từ, cụm từ, câu (không đọc sai quá 10 tiếng) 

– Âm lượng đọc vừa đủ nghe 

– Tốc độ đọc đạt yêu cầu (tối thiểu 30 tiếng/1 phút) 

– Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ 

– Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc 

2. Đọc hiểu văn bản 

Câu 1. C 

Câu 2. B 

Câu 3. A 

Câu 4. C 

Câu 5. B 

Câu 6. Đoạn văn hoàn chỉnh: 



 
 

Em nhắm mắt lại, tưởng tượng mình đang được ngồi trong con tàu vũ trụ chuẩn bị bay 

vào không gian. Sau một tiếng động lớn thì em thấy con tàu dịch chuyển dần dần và 

vút lên không trung. Qua ô cửa kính, em nhìn thấy phía ngoài, những đám mây như 

làn sương khói. 

B. KIỂM TRA VIẾT 

1. Chính tả 

Đánh giá viết dựa trên: 

– Viết đúng kiểu chữ cái kiểu chữ thường, cỡ to và vừa. 

– Viết đúng các từ ngữ. 

– Viết đúng chính tả bài viết có độ dài khoảng 30 chữ. 

Viết tốc độ tối thiểu 30 chữ / 15 phút 

2. Tập làm văn 

Học sinh viết đoạn văn dựa trên ý kiến cá nhân và dựa theo gợi ý dưới đây 

Gợi ý: 

- Đó là cuộc thi đấu môn thể thao nào? 

- Em là người tham gia hay là người xem thi đấu? 

- Cuộc thi đấu đó diễn ra ở đâu? Khi nào? 

- Buổi thi đấu đó diễn ra như thế nào? 

- Kết quả của buổi thi đấu đó là gì? 

- Theo em, thể thao có quan trọng với mỗi người hay không? 

- …………….. 


